ĐÁP ÁN HÓA 10 (08/04)
Câu 1: 

· Đúng 1 phương trình 






0,25 điểm

· Thiếu điều kiện 2 phương trình 




-0,25 điểm

· Thiếu cân bằng 2 phương trình 




-0,25 điểm
Câu 2: 

· Dùng Pb(NO3)2 nhận biết H2S




0,25 điểm
· Dùng dung dịch brom nhận biết SO2 




0,25 điểm 
· Dùng dung dịch Ca(OH)2 nhận biết CO2



0,25 điểm
· Viết đúng 3 phương trình 





0,25 điểm/pt
· Nếu không nói còn lại là Oxi: 




-0,25 điểm 
Câu 3: 

· Đúng 1 phương trình 






0,25 điểm
· Xác định đúng số oxi hóa của các nguyên tố quan trọng

0,25 điểm
Câu 4: 

· Bổ túc đúng phương trình hóa học



0,25 điểm
· Cân bằng đúng phương trình




0,25 điểm
Câu 5: 

nSO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,3 mol



0,25 điểm

k = 1,5 ( tạo 2 muối Na2SO3 và NaHSO3



0,25 điểm

2NaOH + SO2 ( Na2SO3 + H2O





0,25 điểm

NaOH + SO2 ( NaHSO3






0,25 điểm

Lập hệ phương trình


[image: image1.wmf]20,3

0,2

xy

xy

+=

ì

í

+=

î









0,25 điểm
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0,25 điểm

mNa2SO3 = 12,6 gam






0,25 điểm

mNaHSO3 = 10,4 gam






0,25 điểm

Câu 6: 
nCu = 0,15 mol







0,25 điểm

nS = 0,05 mol







0,25 điểm


Cu
+
S
(
CuS



0,25 điểm
Bđ:

0,15

0,05





0,25 điểm
Pứ:

0,05

0,05

0,05



0,25 điểm
Sau pứ:
0,1

0

0,05



0,25 điểm
a) mchất rắn = 9,6 + 1,6 = 11,2 gam





0,5 điểm
b) 
2HCl
+ CuS
(
H2S
+
CuCl2



0,25 điểm


    0,05

0,05



(mol)

0,25 điểm

VH2S = 0,05.22,4 = 1,12 lít





0,5 điểm
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